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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG 

Số:      /KH-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Đào tạo cấp cứu ban đầu 

 Căn cứ Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Y tế về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

   Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;  

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Bệnh viện Đa khoa Hải Dương xây dựng kế hoạch đào tạo cấp cứu ban đầu 

năm 2026 với những nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 

Khóa đào tạo giúp học viên nắm vững kiến thức và thực hiện được các kỹ 

năng cơ bản trong phát hiện, xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phản vệ; kỹ thuật 

hỗ trợ đường thở; thực hiện sốc điện và phối hợp cấp cứu theo nhóm. 

II. YÊU CẦU 

Các học viên tham gia khóa học cần:  

- Học viên tham gia đầy đủ các buổi đào tạo. 

- Thực hiện nghiêm túc nội quy và kế hoạch đào tạo. 

- Mỗi học viên chuẩn bị 01 điện thoại thông minh có kết nối Internet để 

thực hiện bài đánh giá đầu khóa và cuối khóa. 

- Tham gia đầy đủ đánh giá đầu khoá, thực hành và thi kết thúc cuối khoá. 

III. NỘI DUNG  

1. Giảng viên: Là các bác sĩ, điều dưỡng đang công tác tại khoa Hồi sức 

tích cực - chống độc, Cấp cứu, Hồi sức ngoại, phòng Điều dưỡng, phòng Đào tạo 

- Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; đủ điều kiện tham gia giảng dạy 

(Phụ lục 01 đính kèm). 
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2. Học viên:  

- Là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ thuộc các trung 

tâm/khoa/phòng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương (ưu tiên nhân viên y tế mới 

tuyển dụng và nhân viên y tế cần đào tạo liên tục). 

- Các cán bộ y tế thuộc các Bệnh viện, Trung tâm, phòng khám…trên địa 

bàn thành phố. 

3. Chương trình đào tạo: 

 - Tổ chức 06 lớp, mỗi lớp từ 40-60 học viên (khoảng 10 học viên đơn vị 

ngoài, còn lại là nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương). 

 - Nội dung chương trình: Phụ lục 02 đính kèm. 

 - Lịch giảng: Phụ lục 02 đính kèm. 

 - Mỗi trung tâm/khoa lâm sàng thành lập các kíp thực hành; mỗi kíp gồm 

01 bác sĩ và 02-03 điều dưỡng/lớp. Các khoa cận lâm sàng và các phòng có thể 

ghép vào các kíp của trung tâm/khoa lâm sàng. Học viên thực hành theo tình 

huống lâm sàng và trên mô hình. 

4. Thời gian đào tạo: Tổ chức các lớp liên tục từ tháng 10/2026 đến hết 

ngày 31/12/2026. Mỗi lớp gồm 04 buổi, trong đó: 01 buổi lý thuyết, 02 buổi thực 

hành và 01 buổi thi kết thúc khóa. Dự kiến các buổi học từ 13h30 đến 17h00.  

 Lịch học cụ thể căn cứ tình hình công tác và yêu cầu phục vụ người bệnh; 

Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến thông báo đến các đơn vị trước 01 tuần. 

5. Địa điểm: Hội trường tầng 4 nhà A (có thể thay đổi hội trường tùy tình 

hình thực tế). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo. 

- Quản lý các lớp đào tạo. 

- Phối hợp với giảng viên xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra trước và đề thi kết 

thúc khóa đào tạo. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc khóa theo kế hoạch. 
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2. Khoa HSTC&CĐ, Cấp cứu, Hồi sức ngoại 

- ThS. Nguyễn Khải Hoàn - Khoa HSTC&CĐ 

- BSCKII. Vũ Hải Anh - Khoa Hồi sức ngoại khoa 

- BSCKI. Hồ Sỹ Bình - Khoa Cấp cứu  

 Cùng phối hợp với ThS. Trần Tuấn Anh - Phòng ĐT-CĐT xây dựng bộ 

câu hỏi kiểm tra và đề thi kết thúc khóa. 

- Xây dựng, chuẩn hóa bài giảng; mỗi khoa xây dựng 15 đến 20 tình huống 

lâm sàng và bộ câu hỏi kiểm tra về phản vệ, ngừng tuần hoàn; gửi về Phòng ĐT-

CĐT trước ngày 28/9/2026. 

3. Các trung tâm, khoa, phòng 

 - Các trung tâm, khoa, phòng lập danh sách đăng ký tham gia đào tạo (theo 

mẫu Phụ lục 03) và gửi về Phòng ĐT-CĐT hoặc qua email: dtcdthd@gmail.com 

trước ngày 25/9/2026. Căn cứ danh sách đăng ký và tình hình hoạt động chuyên 

môn, Phòng ĐT-CĐT bố trí học viên vào từng lớp và thông báo lịch học cụ thể 

trước ít nhất 01 tuần. 

- Bố trí viên chức tham gia đầy đủ các nội dung đào tạo; theo dõi, đánh giá 

và báo cáo kết quả học tập, thực hành của nhân viên. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, nhắc lại những quy định và thực 

hành về cấp cứu phản vệ theo quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT. 

4. Các phòng liên quan 

- Phòng Điều dưỡng: cử cán bộ tham gia giảng dạy theo kế hoạch, phối hợp 

giám sát, đánh giá kết thúc khóa đào tạo. 

- Phòng Hành chính quản trị: chuẩn bị hội trường, nước uống cho giảng 

viên theo kế hoạch; bảo đảm đường truyền Internet, máy tính, máy chiếu, âm 

thanh và hình ảnh phục vụ hoạt động đào tạo. 

- Phòng Tài chính kế toán: xây dựng dự toán, thanh toán chi phí các buổi 

đào tạo theo kế hoạch và quy chế chi tiêu nội bộ. 

5. Báo cáo, đánh giá 

- Phòng ĐT-CĐT báo cáo kết quả khóa đào tạo; tổ chức rút kinh nghiệm, 

đề xuất nội dung cho các khóa tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. 
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- Học viên không đạt yêu cầu sau khóa học phải tham gia học lại ở lớp tiếp theo. 

Trên đây là Kế hoạch đào tạo cấp cứu ban đầu năm 2026. Đề nghị các trung 

tâm, khoa, phòng, bộ phận và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 

Lãnh đạo Bệnh viện để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo BVĐK; 
- Các TT, khoa, phòng; 

- Lưu: VT, CĐT(Thảo) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

TS. Lê Quang Đức 
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Phụ lục 01 
 

DANH SÁCH 

Giảng viên tham gia đào tạo cấp cứu ban đầu 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-BV ngày        tháng       năm 2026) 

 

TT Họ và tên 

Trình độ/chức 

danh chuyên 

môn 

Đơn vị công tác 

1.  Đào Duy Hưng ĐDCKI Phòng Điều dưỡng 

2.  Nguyễn Khải Hoàn Thạc sĩ Khoa HSTC&CĐ 

3.  Lê Vũ Phúc CNĐD Khoa HSTC&CĐ 

4.  Vũ Hải Anh BSCKII Khoa Hồi sức ngoại khoa 

5.  Phạm Minh Phượng BSCKI Khoa Hồi sức ngoại khoa 

6.  Trần Duy Dương BSCKI Khoa Hồi sức ngoại khoa 

7.  Trần Thị Anh CNĐD Khoa Hồi sức ngoại khoa 

8.  Hồ Sỹ Bình BSCKI Khoa Cấp cứu 

9.  Bùi Thái Dương BSCKI Khoa Cấp cứu 

10.  Nguyễn Văn Huân CNĐD Khoa Cấp cứu 

Ghi chú: Giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành và đánh giá 

theo phân công của Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến và lịch học cụ thể của từng 

lớp. 
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Phụ lục 02 

CHƯƠNG TRÌNH 

Đào tạo cấp cứu ban đầu 

(Kèm Kế hoạch số:        /KH-BV ngày      tháng     năm 2026) 

 

Buổi 1: Lý thuyết và Buổi 2: Thực hành 1 

Thời gian Nội dung Hình thức Số tiết 

Buổi 1 

Khai mạc, giới thiệu chương trình Tập trung 

04 

Tổng quan cấp cứu ngừng tuần hoàn: 

nguyên nhân, nhận biết, hướng xử trí 
Lý thuyết 

Phản vệ: dấu hiệu nhận biết và xử trí 

theo phác đồ 
Lý thuyết 

Giải lao  

Quy trình cấp cứu ban đầu và các nội 

dung cập nhật 
Lý thuyết 

Buổi 2 

Kỹ thuật đặt nội khí quản: chỉ định, 

kỹ thuật, tai biến 
Thực hành mô hình 

04 Giải lao  

Thực hành ép tim ngoài lồng ngực; sử 

dụng mặt nạ - bóng bóp đúng kỹ thuật 
Thực hành nhóm 

Buổi 3: Thực hành và Buổi 4: Thi kết thúc khóa 

Thời gian Nội dung Hình thức Số tiết 

Buổi 3 

Sốc điện: chỉ định, kỹ thuật và an toàn 

khi sử dụng máy sốc điện 
Thực hành 

04 

Xử trí phản vệ qua tình huống lâm 

sàng mô phỏng 

Mô phỏng tình 

huống 

Giải lao  

Mô phỏng cấp cứu ngừng tuần hoàn 

theo đội hình; phân vai Leader - 

Compressor - Airway - Monitor 

Mô phỏng tình 

huống 

Buổi 4 

Thi lý thuyết và thực hành theo trạm Đánh giá 

04 
Nhận phản hồi, tổng hợp và công bố 

kết quả 
Đánh giá 

Tổng kết khóa học Tổng kết 
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Phụ lục 03 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNG 

TRUNG TÂM/KHOA/PHÒNG: ………………………………… 

DANH SÁCH 

Đăng ký tham gia đào tạo cấp cứu ban đầu 

TT Họ và tên Trình độ 
Ngày tháng 

năm sinh 
Chức danh Đơn vị 

Ghi 

chú 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

Hải Phòng, ngày       tháng      năm 2026 

GIÁM ĐỐC TT/TRƯỞNG KHOA    NGƯỜI LẬP 
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